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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hồng Bàng, ngày 30 tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

                                        : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thái Thuận 

Thư ký phiên họp:    Nguyễn Th        n - Th     T   án nh n   n  uận 

  ng   ng   h nh  hố   i  h ng. 

  i  i n  i n ki m  át nh n   n    n Hồng Bàng, thành ph  H i  h ng 

tham gia phiên họp:    Đo n Th  Lệ Thu - Kiể  sá  viên. 

Ng y  0  háng 9 n   2020    i   ụ sở T   án nh n   n  uận   ng   ng  

 h nh  hố   i  h ng  ở  hiên họ  sơ  h   công  h i gi i  uyế  việc   n sự  hụ l  

số: 2 /2020/TLST-DS ngày 14-5-2020 về việc yêu cầu  uyên bố  ộ  ng ời l  đã 

chế   h o Quyế  đ nh  ở  hiên họ  sơ  h   gi i  uyế  việc   n sự số: 

05/2020/QĐST- S ng y 10-9-2020 g   những ng ời  h   gi   ố  ụng s u đ y: 

- Người yê  cầ  gi i   yết vi c   n  ự: Ông BAT; đ   chỉ: Số  5 A   h ờng 

B   uận C   h nh  hố   i  h ng; có  ặ . 

- Người có   yền lợi, nghĩa vụ liên   an: 

1. Bà NLQ1; đ   chỉ: Thôn D, xã E  huyện F   h nh  hố   i  h ng; có  ặ . 

2. Bà NLQ2; đ   chỉ: Tổ   n  hố số 4   h ờng G   uận H   h nh  hố   i 

Phòng; có  ặ . 

3. Ông NLQ3; đ   chỉ: Số 12 Lô 6 I   h ờng I   uận C   h nh  hố   i 

Phòng; có  ặ . 

4. Bà NLQ4; đ   chỉ: Số 22 Lô 12 I   h ờng I   uận C   h nh  hố   i 

Phòng; có  ặ . 

5. Ông NLQ5; đ   chỉ: Số 160 J   h ờng B   uận C   h nh  hố   i  h ng; 

có  ặ . 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Th o Đơn yêu cầu gi i  uyế  việc   n sự đề ng y 04-5-2020,   i b n  ự  h i 

ngày 14-5-2020 v    i  hiên họ , ng ời yêu cầu gi i  uyế  việc   n sự, ông BAT 

trình bày:  

Ông BAT l  ch ng củ  b  K  sinh n   196 ; đ ng    hộ  h u  h ờng   ú 

  i: Số  5 A   h ờng B   uận C   h nh  hố   i  h ng; nơi c    ú cuối cùng: Số 

148 J   h ờng B   uận C   h nh  hố   i  h ng. Ngày 20-7-2007, bà K bỏ nh  đi  
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đến n y  hông  i biế   in  ức. Ông BAT v  gi  đình đã á   ụng  ấ  nhiều các biện 

 há   ì   iế  nh ng vẫn  hông có  ế   u . N   2017  ông BAT đã đề ngh  T   

án nh n   n  uận   ng   ng  uyên bố b  K  ấ   ích.    K đ ợc xác đ nh  ấ   ích 

  i Quyế  đ nh số: 0 /2017/QĐ S-ST ngày 18-4-2017 củ  T   án nh n   n  uận 

  ng   ng. Đến n y  ông BAT v  gi  đình vẫn  hông nhận đ ợc  in  ức gì củ  b  

K.  ì vậy  ông BAT đề ngh  T   án nh n   n  uận   ng   ng  uyên bố b  K đã 

chế   h o  uy đ nh củ   há  luậ . 

T i các b n  ự  h i ng y 14-5-2020, các  iên b n lấy lời  h i ng y 08-7-2020 

v    i  hiên họ   ng ời có  uyền lợi  nghĩ  vụ liên  u n l  bà NLQ1, bà NLQ2, ông 

NLQ3, bà NLQ4 và ông NLQ5  hống nhấ    ình b y: 

Bà NLQ1, bà NLQ2, ông NLQ3, bà NLQ4 và ông NLQ5 đều xác nhận lời 

  ình b y củ  ông BAT l  đúng sự  hậ . Kể  ừ ng y b  K bỏ đi đến n y đã hơn 1  

n    gi  đình vẫn  hông nhận đ ợc  in  ức gì của bà K.  ì vậy  b  NLQ1, bà 

NLQ2, ông NLQ3, bà NLQ4 và ông NLQ5 đều đ ng   với yêu cầu củ  ông BAT, 

đề ngh  T   án  uyên bố bà K đã chế   h o  uy đ nh củ   há  luậ . 

Đ i  iện  iện  iể  sá  nh n   n  uận   ng   ng  h   gi   hiên họ   há  

biểu  u n điể : Quá   ình gi i  uyế  vụ việc Th    hán v  đ ơng sự đã  hực hiện 

đúng các  uy đ nh củ  luậ   ố  ụng   n sự. C n cứ điể     ho n 1   ho n 2 Điều 71, 

Điều 72  ộ luậ    n sự;  ho n 4 Điều 27  điể     ho n 2 Điều  5  điể  b  ho n 2 

Điều  9  Điều  70  Điều  71  Điều  72  Điều  91  Điều  9  củ   ộ luậ  Tố  ụng 

  n sự; Ngh   uyế  số:  26/2016/U T Q 14  ng y  0-12-2016 củ  U T  Quốc 

 ội; đề ngh  chấ  nhận yêu cầu  uyên bố b  K đã chế  củ  ông BAT. Ông BAT  h i 

nộ  lệ  hí gi i  uyế  việc   n sự  h o  uy đ nh củ   há  luậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u  hi nghiên cứu các   i liệu  chứng cứ có   ong h  sơ việc   n sự đ ợc 

 h         i  hiên họ ;    iến củ  các đ ơng sự v  đ i  iện  iện  iể  sá    i  hiên 

họ   T   án nh n   n  uận   ng   ng   h nh  hố   i  h ng nhận đ nh: 

[1]  ề  ố  ụng: Bà K  sinh n   196 ; đ ng    hộ  h u  h ờng   ú   i: Số  5 

A   h ờng B   uận C   h nh  hố   i  h ng; nơi c    ú cuối cùng: Số 148 J, 

 h ờng B   uận C   h nh  hố   i  h ng.  ì vậy  yêu cầu củ  ông BAT  huộc 

 h    uyền gi i  uyế  củ  T   án nh n   n  uận   ng   ng  h o  uy đ nh   i 

 ho n   Điều 27  điể     ho n 2 Điều  5  điể  b  ho n 2 Điều  9 củ   ộ luậ  Tố 

 ụng   n sự. 

-  ề nội  ung: 

[2] Bà K bỏ nh  đi  ừ ng y 20-7-2007   hời gi n đến n y đã hơn 1  n   vẫn 

 hông  i biế   in  ức. Ông BAT v  gi  đình đã á   ụng  ấ  nhiều các biện  há   ì  

 iế  nh ng vẫn  hông có  ế   u    hông biế  b  K c n sống h y đã chế . T i 

Quyế  đ nh gi i  uyế  việc   n sự số: 0 /2017/QĐ S-ST ngày 18-4-2017 củ  T   

án nh n   n  uận   ng   ng đã  uyế  đ nh  uyên bố bà K  ấ   ích. Kể  ừ s u  hi 
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Quyế  đ nh  uyên bố  ấ   ích củ  T   án có hiệu lực  há  luậ  cho đến n y, đã   ên 

0  n      vẫn  hông có  in  ức xác  hực b  K c n sống. 

[3] Ngày 15-5-2020  T   án    Quyế  đ nh  hông báo  ì   iế  ng ời b  yêu 

cầu  uyên bố l  đã chế  đối với b  K. Thông báo việc  ì  ng ời đã đ ợc đ ng trên 

 áo Nh n   n b  số liên  iế    há   h nh   ên Đ i  iếng nói  iệ  N   b  lần liên 

 iế   đ ợc đ ng   ên  ổng  hông  in điện  ử củ  Ủy b n nh n   n  h nh  hố   i 

 h ng v   ổng  hông  in điện  ử củ  T   án nh n   n  h nh  hố   i  h ng. Đến 

n y đã hế   hời h n 04  háng   ể  ừ ng y đ ng  há   hông báo  ì   iế  lần đầu  iên  

vẫn  hông có  in  ức xác  hực về việc b  K c n sống h y đã chế . 

[4] Từ những c n cứ   i các  ục [2]  [ ]  chấ  nhận yêu cầu củ  ông BAT, 

 uyên bố b  K  sinh n   196 ; đ ng    hộ  h u  h ờng   ú   i: Số  5 A   h ờng 

B   uận C   h nh  hố   i  h ng; nơi c    ú cuối cùng: Số 148 J   h ờng B   uận 

C   h nh  hố   i  h ng đã chế   h o  uy đ nh   i điể     ho n 1 Điều 71  ộ luậ  

Dân sự. 

[5] Xé   hấy  Quyế  đ nh gi i  uyế  việc   n sự số: 0 /2017/QĐ S-ST ngày 

18-4-2017 củ  T   án nh n   n  uận   ng   ng  uyên bố bà K  ấ   ích  hông b  

 háng cáo v   háng ngh . Th o  uy đ nh   i Điều  72  ộ luậ  Tố  ụng   n sự  

Quyế  đ nh n y có hiệu lực  há  luậ   ể  ừ ng y 03-5-2017.  ì vậy  c n cứ  h o 

 uy đ nh   i điể     ho n 1   ho n 2 Điều 71  ộ luậ    n sự  xác đ nh ng y chế  

củ  bà K là ngày 04-5-2020. 

[6]  ề lệ  hí gi i  uyế  việc   n sự: Ông BAT  h i nộ   00.000 đ ng  

nh ng đ ợc   ừ v o số  iền     ứng lệ  hí đã nộ  l   00.000 đ ng   h o  iên l i 

thu  iền số: 000991  ng y 14-5-2020 củ   hi cục Thi h nh án   n sự  uận   ng 

Bàng. Ông BAT đã nộ  đủ lệ  hí gi i  uyế  việc   n sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

-   n cứ điể     ho n 1   ho n 2 Điều 71  Điều 72  ộ luậ    n sự;  ho n 4 

Điều 27  điể     ho n 2 Điều  5  điể  b  ho n 2 Điều  9  Điều  70  Điều  71  

Điều  72  Điều  91  Điều  9  củ   ộ luậ  Tố  ụng   n sự; Ngh   uyế  số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 củ  U T  Quốc  ội  ui đ nh về  ức 

 hu   iễn  gi     hu  nộ    u n l  v  sử  ụng án  hí v  lệ  hí To  án. 

-  hấ  nhận yêu cầu gi i  uyế  việc   n sự củ  ông BAT. Tuyên bố: Bà K, 

sinh n   196 ; đ ng    hộ  h u  h ờng   ú   i: Số  5 A   h ờng B,  uận C, thành 

 hố   i  h ng; nơi c    ú cuối cùng: Số 148 J   h ờng B   uận C   h nh  hố   i 

 h ng đã chế . Ng y chế  củ  b  K đ ợc xác đ nh là ngày 04-5-2020. 

- Khi  uyế  đ nh củ  T   án  uyên bố  ộ  ng ời l  đã chế  có hiệu lực  há  

luậ   hì  u n hệ về hôn nh n  gi  đình v  các  u n hệ nh n  h n  hác củ  ng ời đó 

đ ợc gi i  uyế  nh  đối với ng ời đã chế . 
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- Qu n hệ   i s n củ  ng ời b  T   án  uyên bố l  đã chế  đ ợc gi i  uyế  

nh  đối với ng ời đã chế ;   i s n củ  ng ời đó đ ợc gi i  uyế   h o  uy đ nh củ  

 há  luậ  về  hừ   ế. 

- Lệ  hí sơ  h   gi i  uyế  việc   n sự: Ông BAT  h i nộ   00.000 đ ng  

nh ng đ ợc   ừ v o số  iền     ứng lệ  hí đã nộ  l   00.000 đ ng   h o  iên l i 

thu  iền số: 000991  ng y 14-5-2020 củ   hi cục Thi h nh án   n sự  uận   ng 

Bàng. Ông BAT đã nộ  đủ lệ  hí gi i  uyế  việc   n sự. 

- Quyền  háng cáo   háng ngh : Ng ời yêu cầu v  ng ời có  uyền lợi  nghĩ  

vụ liên  u n có  uyền  háng cáo  uyế  đ nh   ong  hời h n 10 ng y   iện  iể  sá  

nh n   n  uận   ng   ng có  uyền  háng ngh   uyế  đ nh   ong  hời h n 10 ng y  

 iện  iể  sá  nh n   n  h nh  hố   i  h ng có  uyền  háng ngh   uyế  đ nh 

  ong  hời h n 15 ng y   ể  ừ ng y T   án     uyế  đ nh./. 

 

Nơ    ậ : 
- TANDTP.   i  h ng; 

-  KSN T .   i  h ng;  

-  KSN .  uận   ng   ng; 

- T     n sự  uận   ng   ng; 

- Ng ời yêu cầu; 

- Ng ời có  uyền lợi  nghĩ  vụ liên  u n; 

- L u:    sơ việc   n sự, VT. 

 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

Nguy n Thái Thuận 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


